THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023- 2024
	Thứ
	Buổi
	Lớp

	
	
	NNA K10
	NNA K11
	NNA K12
	GHI CHÚ

	2
	Sáng
	Đọc nâng cao 2
Cô Hà My
Tiết 1 - 3
Tuần 1-18
P207C
	Đọc nâng cao 2
Cô Hà My
Tiết 1 - 3
Tuần 1-18
P207C
	Viết cơ sở 2
Tiết 1 - 4
Cô Tào Thảo
P. 301B
Tuần 4 - 21
	

	
	Chiều
	Viết nâng cao 2
Tiết 1 - 3
Cô Tào Thảo
Tuần 1-18
P404B
	Viết nâng cao 2
Tiết 1 - 3
Cô Tào Thảo
Tuần 1-18
P404B
	Nghỉ tự đào tạo
	

	3
	Sáng
	Đọc nâng cao 2
Cô Hà My
Tiết 1 - 3
Tuần 1-18
P207C
	Đọc nâng cao 2
Cô Hà My
Tiết 1 - 3
Tuần 1-18
P207C
	Nghe cơ sở 2
Tiết 1 - 4
Cô Thương Hiền
P. 205C
Tuần 4 - 21
	

	
	Chiều
	Nghỉ tự đào tạo
	Tư tưởng HCM
Tiết 1,2
Cô Vũ Oanh
P.0403C
Tuần 1 - 15
	Nói cơ sở 2
Tiết 1 - 4
Cô Thương Hiền
P. 308B
Tuần 4 - 21
	

	4
	Sáng
	Nói nâng cao 2
Tiết 1 - 3
Cô Thương Hiền
P. 207C
Tuần 1 - 18
	Nói nâng cao 2
Tiết 1 - 3
Cô Thương Hiền
P. 207C
Tuần 1 - 18
	Nghỉ tự đào tạo
	

	
	Chiều
	Ngoại ngữ 2
(Tiếng Trung 2)
Tiết 1 - 3
Cô Hường
P 207C
Tuần 1 - 15
	Nghỉ tự đào tạo
	Đọc cơ sở 2
Tiết 1 - 4
Cô Hà My
P. 205C
Tuần 4 - 21
	

	5
	Sáng
	Nói nâng cao 2
Tiết 1 - 3
Cô Thương Hiền
P. 207C
Tuần 1 - 18
	Nói nâng cao 2
Tiết 1 - 3
Cô Thương Hiền
P. 207C
Tuần 1 - 18
	Phương pháp NCKH
Tiết 1 - 2
Cô Hà
P 301B
Tuần 4 - 18
	

	
	Chiều
	Nghe nâng cao 2
Tiết 1-3
Cô Thương Hiền
Tuần 1-18
P207C
	Nghe nâng cao 2
Tiết 1- 3
Cô Thương Hiền
Tuần 1-18
P207C
	Kinh tế chính trị 
Mác -Lênin
Tiết 1 - 2
Thầy Hải
302C
Tuần 4 - 18
	

	6
	Sáng
	Viết nâng cao 2
Tiết 1 - 3
Cô Tào Thảo
Tuần 1-18
P207C
	Viết nâng cao 2
Tiết 1 - 3
Cô Tào Thảo
Tuần 1-18
P207C
	Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1 - 4
Cô Hồng
Sân bãi
Tuần 4 - 18
	

	
	Chiều
	Nghe nâng cao 2
Tiết 1-3
Cô Thương Hiền
Tuần 1-18
P207C
	Nghe nâng cao 2
Tiết 1- 3
Cô Thương Hiền
Tuần 1-18
P207C
	Nghỉ tự đào tạo
	


